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Model: HM-1687

CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH

KỸ THUẬT CỦA HAOHSING
ĐI ĐẦU CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH
Nước nóng - lạnh - ấm đều được qua đun sôi hệ thống máy lọc nước
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MODEL
CÔNG 
SUẤT 
NÓNG

CÔNG 
SUẤT 
LẠNH

BÌNH 
NÓNG

BÌNH 
LẠNH

BÌNH 
ĐỐI 
LƯU

BỘ LỌC KÍCH THƯỚC

HM-3187 750W 210W 20L 4L 8L 5 Cấp RO50G 42x41x135 cm

HM-700 1100W 210W 15L 4L 8L 5 Cấp RO50G 42x41x127 cm

HM-1687 750W 210W 15L 4L 8L 5 Cấp RO50G 42x41x127 cm

HM-6187 750W 210W 20L 4L 8L 5 Cấp RO50G 42x41x135 cm

MÁY LỌC NƯỚC CÔNG CỘNG THÔNG MINH  
(Thường dùng ở văn phòng, bệnh viện, trường học, công trường…)

HM-3187 HM-700 HM-6187

CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH

ĐẶC ĐIỂM

Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nước bằng INOX 304,
ống nước bằng silicon(Food Grade)
an toàn vệ sinh

Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng

Tính năng khóa an toàn vòi nước nóng
an toàn cho trẻ nhỏ

Nước ấm nước lạnh đều được đun sôi
Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ

Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường

Thiết kế máy lọc nước bên trong

Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan 

Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm 
điện năng và chống lửa

Cảm biến tự động lượng nước khi 
thiếu nước sẽ không đun nước.

Ghi chú:
Nếu không lắp máy lọc nước RO thì cần lắp thêm Van từ để điều tiết nguồn nước cấp.



32

CÁC LOẠI MÁY ĐUN THƯƠNG MẠI

ĐUN NƯỚC DUNG TÍCH LỚN,
TRỢ THỦ CỦA CÁC NHÀ HÀNG
Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định nhiệt độ nước đun sôi

Model: HM-30GB
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MODEL CÔNG SUẤT BÌNH NÓNG BỘ LỌC KÍCH THƯỚC

HS-10GB 4000W 35L Lõi Canxi 42x41x83 cm

HS-20GB 4000W 70L Lõi Canxi 42x41x125 cm

HS-30GB 4000W 105L Lõi Canxi 46x46x133 cm

HS-40GB 4000W 140L Lõi Canxi 51x51x186 cm

HS-50GB 4000W 175L Lõi Canxi 61x60x186 cm

HS-60GB 4000W 210L Lõi Canxi 66x66x186 cm

MÁY ĐUN THƯƠNG MẠI 
(Thường dùng ở nhà hàng, quán cafe…)

HM-10GB HM-20GB HM-30GB

CÁC LOẠI MÁY ĐUN THƯƠNG MẠI

ĐẶC ĐIỂM

Tính năng hiển thị: 
Đang đun, nước sôi, tiết kiệm điện năng, 
bổ sung nước, nhiệt độ, sự cố.

Tính năng bảo hộ: 
Cảm ứng mức nước, cảm ứng nhiệt độ
an toàn, tự ngắt khi thiếu nước, tự ngắt
khi dò điện.

Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nóng bằng INOX 304, ống nước bằng 
silicon(Food Grade) an toàn vệ sinh

Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm điện 
năng và chống cháy

Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định 
nhiệt độ nước đun sôi

Tính năng cài đặt:
Tự động đun nước, nút bấm đun lại 
nước, nút bấm bổ sung nước, tiết 
kiệm điện năng.

Ghi chú:
Sử dụng hệ thống lọc nước canxi, có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.



34

CÁC LOẠI MÁY ĐUN THƯƠNG MẠI

ĐUN NƯỚC DUNG TÍCH LỚN,
TRỢ THỦ CỦA CÁC NHÀ HÀNG
Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định nhiệt độ nước đun sôi

Model: HS - 25A
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CÁC LOẠI MÁY ĐUN THƯƠNG MẠI

MODEL CÔNG SUẤT BÌNH 
NÓNG

NƯỚC 
NÓNG

LẤY 
NƯỚC/LẦN KÍCH THƯỚC

HS-25A 2800W 7.5L 25L/H 3L/lần 24×18×50cm

HS-40A 2800W 15 L 40L/H 6L/lần 27×21×64cm

MÁY ĐUN NƯỚC ĐỂ BÀN
(Thường được dùng ở nhà hàng, quán café)

HS - 40A

ĐẶC ĐIỂM

1. Màn hình hiển thị nhiệt độ nước

2. Chế độ tự động đun

3. Nút bấm đun lại nước 

4. Nút bấm bổ sung nước

5. Tính năng tiết kiệm

Tính năng hiển thị: 
Đang đun, nước sôi, tiết kiệm điện năng, 
bổ sung nước, nhiệt độ, sự cố.

Tính năng bảo hộ: 
Cảm ứng mức nước, cảm ứng nhiệt độ
an toàn, tự ngắt khi thiếu nước, tự ngắt
khi dò điện.

Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nóng bằng INOX 304, ống nước bằng 
silicon(Food Grade) an toàn vệ sinh

Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm điện 
năng và chống lửa

Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định 
nhiệt độ nước đun sôi

Tính năng cài đặt:
Tự động đun nước, nút bấm đun lại nước,
nút bấm bổ sung nước,
tiết kiệm điện năng.

Ghi chú:
Sử dụng hệ thống lọc nước canxi, có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
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CÓ TÍNH NĂNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT, HÚT BÌNH VÀ ÚP BÌNH 
Kiểm soát trạng thái bằng kỹ thuật số đèn Led hiển thị chế độ nóng - lạnh.
5 tính năng về bảo vệ an toàn có trẻ nhỏ vẫn yên tâm sử dụng.
Bình chứa nước bằng inox 304, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Máy lọc nước nóng lạnh tự động phù hợp với NHIỀU KHÔNG GIAN

Model: HG-3139
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MODEL
CÔNG 
SUẤT 
NÓNG

CÔNG 
SUẤT 
LẠNH

BÌNH NÓNG BÌNH LẠNH BỘ LỌC KÍCH THƯỚC

HG-1117

HG-1117 HG-3139 HG-3129 HG-3219

HG-3139

HG-3129

HG-3219

420W 100W 1L 3.6L x

x

x

420W 100W 1L 3.6L K33/CLQRO

420W 100W 1L 3.6L

420W 100W 1L 3.6L

30x33x99 cm

30x33x104 cm

30x33x104 cm

30x33x56 cm

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH TỰ ĐỘNG

ĐẶC ĐIỂM

Bình nước bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh

Sử dụng chất liệu bảo ôn,
tiết kiệm điện năng và chống cháy 

Điều chỉnh bằng kỹ thuật số, 
Hoàn toàn tự động 

Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ 

Sử dụng Gas lạnh R-134 
thân thiện với môi trường

Vỏ tủ sử dụng sơn tĩnh điện
hình dáng hiện đại nhỏ gọn

MÁY LỌC NƯỚC HG SERIES
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CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC BÊN TRONG GẦM TỦ BẾP

THIẾT KẾ BÊN TRONG GẦM TỦ BẾP
KHÔNG LÃNG PHÍ KHÔNG GIAN
Nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn,
cung cấp cho bạn một môi trường sử dụng nước an toàn và thuận tiện.

Model: HM-528
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CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC BÊN TRONG GẦM TỦ BẾP

MODEL CÔNG SUẤT 
NÓNG

CÔNG 
SUẤT 
LẠNH

BÌNH 
NÓNG BÌNH LẠNH BỘ LỌC KÍCH THƯỚC

HM-528 750W x 4 L x RO50G 23×23×41 cm

HM-588 750W 210W 4 L 3 L RO50G 38×30×41 cm

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG - ẤM - LẠNH ĐỂ BẾP
(Thường dùng ở gia đình, nhà bếp, văn phòng)

HM-588

Vòi chữ thập Vòi chữ H
ĐẶC ĐIỂM

Ghi chú:
Sử dụng hệ thống lọc nước canxi, có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nước dùng bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh

Khi đun sôi đèn sẽ hiển thị

Sử dụng Atomat 2P30A chống giật

Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ

Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường

Sử dụng với máy lọc nước RO
và vòi hai đường nước

Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy
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CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI GẦM TỦ BẾP 

MODEL CÔNG SUẤT 
NÓNG

CÔNG 
SUẤT 
LẠNH

BÌNH 
NÓNG

BÌNH 
LẠNH

Φ LỖ ĐỂ LẮP 
ĐẶT VÒI

ÁP LỰC 
CẤP 

NƯỚC
BỘ LỌC KÍCH THƯỚC

AP-T80 750W × 4 L × Φ 30mm 2.5~3.5kg RO50G 19×31.5×42 cm

AP-T90 750W 210W 4 L 1.5 L Φ 30mm 2.5~3.5kg RO50G 26×42.5×42 cm

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG - ẤM - LẠNH ĐỂ BẾP
(Thường dùng ở gia đình, nhà bếp, văn phòng)

AP-T80

ĐẶC ĐIỂM
Hệ thống sưởi PTC bằng thép không gỉ 304 
hình trụ được phủ đầy đủ để tránh bị đốt cháy
Ngoại quan của vòi nước được làm bằng 
vật liệu chống dẫn điện để tránh nguy cơ bị 
điện giật

Bảng điều khiển cảm ứng hai lớp độc đáo, 
đường nước và mạch điện được tách biệt 
hoàn toàn

Sử dụng mô-đun khử trùng tia cực tím 
CCFL (UV) tích hợp mới nhất để tránh ô 
nhiễm thứ cấp cho cửa lấy nước và đường 
ống lọc nước, đảm bảo nước được vô trùng 
khi lấy nước

Các sản phẩm của nhà sản xuất đã được 
chứng nhận bởi CNS R51179 (Đài Loan), CCC 
(Trung Quốc), CE (Châu âu), CB(Quốc tế)

1
6

2 7

3

8

4

9

10

5
11

1. Bật nguồn/ Tắt nguồn
• Bật nguồn, Nhấn và giữ nút nguồn trong 0.2 giây.
• Tắt nguồn, Nhấn và giữ nút nguồn 3 giây.
2. Chức năng đun sôi
• Nhấn nút này, hệ thống nước nóng sẽ đun sôi lại. Khi đạt đến độ sôi, đèn 
báo sôi sẽ sáng lên và hệ thống sẽ tự động dừng lại.
3. Mở khóa nước nóng  
• Nút khóa tự động an toàn, để tránh thương tích cho trẻ em và người 
già khi vô tình chạm phải, đảm bảo sử dụng an toàn. (Nhấn và giữ 
trong 1.5 giây để mở khóa nước nóng)
4. Lấy nước nóng
• Khi lấy nước nóng, trước tiên hãy tháo nút mở khóa nước nóng trước 
mới có thể sử dụng. (Nhấn một lần để lấy nước liên tục, nhấn lần nữa 
để ngắt nước)
5. Lấy nước lạnh
• Nhấn một lần để lấy nước liên tục, nhấn lần nữa để ngắt nước.

6. Đèn diệt khuẩn UV
• Khởi động đèn diệt khuẩn UV lấy nước ấm hoặc nước lạnh.
7. Đèn báo thiếu nước
• Đèn sáng lên khi thùng chứa bên trong không đủ nước.
8. Đèn báo làm nóng
• Làm nóng đến điểm đun sôi thì đèn báo.
9. Cài đặt tiết kiệm năng lượng
• Nhấn nhẹ nút nguồn/nút tiết kiệm năng lượng. Đợi đèn sáng cho đến 
mốc thời gian tiết kiệm năng lượng cần thiết (8h, 12h, 24h), thời gian cài 
đặt tiết kiệm năng lượng bắt đầu và lúc này đèn báo nguồn sáng màu 
xanh lá cây.
10. Lấy nước ấm
• Nhấn một lần để lấy nước liên tục, nhấn lần nữa để ngắt nước.
11. Đèn báo nguồn điện
• Đèn báo màu xanh lá cây khi tiết kiệm năng lượng.
• Đèn báo màu đỏ khi sử dụng bình thường.

CÁC LOẠI MÁY LỌC NƯỚC DƯỚI GẦM TỦ BẾP  

CUỘC SỐNG THÔNG MINH TRẢI NGHIỆM MỚI,
NHẬN NHU CẦU NƯỚC VỚI MỘT CÚ NHẤP CHUỘT

Model: AP-T90 Đen

Bảo vệ tự cháy

Nước nóng không 
đạt 85°C trở lên sẽ 
không cấp nước

Nước nóng  được 
đun sôi hoàn toàn

Khóa nước nóng an toàn 
tránh sự va chạm vô tình
của người già và trẻ em

Màn hình Led hiển thị 
nhiệt độ nước nóng - ấm

Hiển thị sự cố, nguyên 
nhân sự cố để dễ dàng 

khắc phục

Kiểm tra dò nước

Thiết kế tiết kiệm năng 
lượng, chức năng làm 

nóng tự động theo các 
mức thời gian khác nhau 

(8hr/12hr/24hr)

40
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CÁC LOẠI MÁY ĐUN GIA ĐÌNH

HÀI LÒNG KHI BẤT CỨ LÚC NÀO
CŨNG CÓ THỂ UỐNG TRÀ
Không cần dụng cụ chứa nước, không mất nhiều thời gian,
bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ bạn

Model: HS-10L
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MODEL NHIỆT ĐỘ NÓNG CÔNG SUẤT BÌNH NÓNG KÍCH THƯỚC

HS-6L Nóng 750W 6L 28x26x52 cm

HS-6L-2 Nóng - Thường 750W 6L 28x26x52 cm

HS-10L Nóng 1000W 10L 28x26x52 cm

HS-10L-2 Nóng - Thường 1000W 10L 28x26x52 cm

HS-16L Nóng 1000W 16L 37x26x73 cm

HS-16L-2 Nóng - Thường 1000W 16L 37x26x73 cm

MÁY ĐUN NƯỚC ĐỂ BÀN
(Thường dùng ở văn phòng, nhà hàng, quán cafe)

HS-6L
HS-10L

HS-6L-2
HS-10L-2

HS-16L HS-16L-2

CÁC LOẠI MÁY ĐUN GIA ĐÌNH

ĐẶC ĐIỂM

Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nước và ống dùng bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh

Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng

Điều chỉnh nhiệt độ với độ chính xác

Sử dụng Atomat 2P30A chống giật

Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ

Tính năng gia tăng nhiệt có thể gia tăng 
nhiệt tùy ý

Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy
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BỘ LỌC NƯỚC
SINH HOẠT
ĐẦU NGUỒN SƠ CẤP

BL908B3-BK1-PR-S-G
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ LỌC NƯỚC20”

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC LÕI LỌC THÔ 20” 20”

MODEL THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỐC LỌC
20”BIGBLUE GIÁ SẮT KÍCH THƯỚC

BL908B1-BK1-PR Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 BL-WC-L1 D220xR180xC700

BL908B2-BK1-PR Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 BL-WC-L2 D220xR420xC700

BL908B3-BK1-PR 1. Thân Màu Trong Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34
2. Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 BL-WC-L3 D220xR620xC700

BL908B2-BK1-PR-S Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Ф34 BL-WC-G2 D220xR420xC750

BL908B3-BK1-PR-S 1. Thân Màu Trong Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34
2. Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 BL-WC-G3 D220xR620xC750

BL908B2-BK1-PR-S-G Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Ф34 BL-WC-G2 D220xR420xC750

BL908B3-BK1-PR-S-G 1. Thân Màu Trong Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34
2. Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 BL-WC-G3 D220xR620xC750

MODEL CHỨC NĂNG TUỔI THỌ

Lõi lọc thô 20” PP 10M Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, kim loại nặng 3~6 tháng

Lõi lọc thô 20” than 
hoạt tính UDF

Hấp thụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, 
các loại hóa chất độc hại 3~6 tháng

Lõi lọc thô 20” 10M 
Carbon Block

Loại bỏ hoàn toàn Clo, các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi, vị và 
các tạp chất nguy hại khác. 3~6 tháng

BL908B1-BK1-PR

BL908B2-BK1-PR-S BL908B3-BK1-PR-S BL908B2-BK1-PR-S-G
(Có đồng hồ đo áp suất)

BL908B3-BK1-PR-S-G
(Có đồng hồ đo áp suất)

BL908B2-BK1-PR BL908B3-BK1-PR

Ghi chú:
Tuổi thọ lõi lọc: Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng.

Ghi chú:
Nắp có nút tháo không khí, Trong kết nối ra / vào: 1” (Φ34). 
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MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 
RO GIA ĐÌNH
Household RO Systems

CLS2 - ROHS - K05C - V3D
Model Màng RO       Vòi máy        Vỏ tủ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên Model CLS-ROHS CLS2-ROHS CLS3-ROHS CLS4-ROHS

Vòi máy K05B K05C K05C K05C

Adapter Truyền thống 220V
DC24V 1.2A

Điện tử 100-240V
DC24V 1.6A

Điện tử 100-240V
DC24V 1.6A

Điện tử 100-240V
DC24V 1.6A

Cút nối JACO JACO Cút cắm nhanh Cút cắm nhanh

Bình áp Thép siêu bền 4.4G (18L) 1/4” NPT PP 3.2G (12L) 1/4”

Kích thước có tủ D43 x R33 x C85 cm D29 x R34 x C90 cm

Cấp lọc trước Số 1 PP5M, Số 2 GAC (Than hoạt tính 800), Số 3 PP1M

Màng lọc Màng RO HAOHSING 80GDP (Vật liệu màng LG Chem)

Cấp lọc 5 Post-GAC (Than Dừa 1050NSF)

Lõi 6/7/8 Lõi 6: Đá khoáng, Lõi 7: 4in1, Lõi 8: Than tre

Công suất lọc 12.6 L/H (Nhiệt độ môi trường có thể gây ra nhiều hay ít nước)

Van điện từ DC24V HAOHSING Taiwan

Bơm Bơm hút HAOHSING HM-1050/HS-8369 Taiwan

Điện áp 220V – 50 Hz

Các loại Vỏ tủ VKD: Tủ Kính Cường Lực màu đen
VDT: Tủ Kính Cường Lực màu đỏ

V3D: Tủ Kính Cường Lực 3D
V61: Tủ Kính Cường Lực V6

CLS-ROHS-K05B-VDT

CLS4-ROHS-K05C-V61

V850
V950

V850C
V950C

Khay V850 Khay V950

CLS-ROHS-K05B-VKD CLS3-ROHS-K05C-V3D

Ghi chú:
Máy lọc nước HAOHSING áp dụng Lõi lọc đầu bịt Haohsing.
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MÁY LỌC NƯỚC
BÁN CÔNG NGHIỆP
Commercial RO Systems

300G50L - 1812 - ROLG
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model 200G30L 300G50L 400G63L 600G100L 800G125L

Cấp lọc trước Số 1: Lõi 20” PP5M, Số 2: Lõi 20” GAC (Than hoạt tính), Số 3: Lõi 20” PP1M

Màng lọc
Màng RO FILMTEC 100G
Màng RO LG Chem 100G
Màng RO HAOHSING 100G

Màng RO
HAOHSING 300G

Màng RO
HAOHSING 400G

Cấp lọc sau K5633-GAC (Than Dừa 1050NSF)

Công suất lọc 30 L/H 50 L/H 63 L/H 100L/H 125L/H

Cốc màng RO 1812 1812 1812 3012 3012

Bình áp Thép siêu bền 11G (40L), 3/4”NPT, 380 x380 x 620 ( mm)

Van điện từ HAOHSING Taiwan, 3/8”NPT, AC 220V, Vật liệu đồng
HAOHSING Taiwan, 3/8”NPT, DC 36V, Vật liệu Nhựa / Vật liệu đồng

Bơm Bơm HS-9200 HAOHSING Taiwan Bơm HS-9300 
HAOHSING Taiwan

Bơm HS-9400 
HAOHSING Taiwan

Điện áp 220V - 50 Hz

Adapter Truyền thống 220V DC36V 2.0A Điện tử 100-240V DC36V 3.0A

Kích thước 400 x 250 x 850 ( mm) (Không bao gồm Bình áp)

200G30L-1812-ROFT
200G30L-1812-ROLG
200G30L-1812-ROHS

600G100L-3012-ROHS

400G63L-1812-ROFT
400G63L-1812-ROLG
400G63L-1812-ROHS

800G125L-3012-ROHS



Model: Drinkmate 410

ĐỒ UỐNG NƯỚC TRÀ

TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ TẠO BỌT SIÊU NHỎTHƯƠNG HIỆU NƯỚC
CÓ GA ĐẾN TỪ MỸ

So với dòng máy Soda thương hiệu khác, DRINKMATE có
công nghệ cao, tính thực dụng cao và tiện lợi hơn so với thị trường  

 DRINKMATE 
công nghệ bọt siêu nhỏ Thương hiệu khác

Thêm nước SODA vào đồ uống trà
hoặc xục khí trực tiếp để tạo

thành nước có ga

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY 

Bạn có thể trực tiếp xục khí
nước ép trái cây mới vắt
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ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

Đồ uống có cồn, rượu vang đỏ
hoặc đồ uống có cồn khác

Ngoài nước tinh khiết, cũng có thể
làm khí hóa một cách an toàn

bất kỳ đồ uống nào
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Van đồng sản xuất
tại Đài Loan/
tiêu chuẩn UE về
an toàn thực phẩm

 

Xả ra nhiều bọt khí khi dùng 

Đặc biệt là nước trái cây
nồng độ cao

Không dễ lau chùi,
dễ bị nấm mốc và vi khuẩn 

Không thể kiểm soát bọt tràn ra

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn dùng một máy tạo ga thông thường??? 

Model: Dolphin 777 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG NƯỚC CÓ GA

Thông thường cứ 1 bình gas có thể 
tạo ra khoảng 40 lít nước có ga

Uống nước soda, bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn

Tăng lượng nước uống hàng ngày

Giảm thiểu lượng đường trong máu

Nước soda cải thiện được hệ tiêu hóa

Giải nhiệt và làm dịu nhiệt độ cơ thể

Giải phóng dầu mỡ, khơi dậy và đánh thức vị giác

Giúp giảm lượng cholesterol, thay thế cho đồ uống có đường cao

Tiện lợi dễ sử dụng

Bình PET chống 
cháy nổ và chịu áp 
lực, vật liệu PET 
bền an toàn, chống 
cháy nổ sản xuất 
tại Đài Loan 

Thân bình sản xuất 
tại Đài Loan
Đạt giám định SGS

Chế độ xả kép
nhanh và chậm
sáng tạo mới trên thế giới

Hệ thống bơm ga được 
phát triển độc quyền,
van an toàn kép, an toàn
và đáng tin cậy  

Kết cấu nguyên bản,
tháo lắp một cách nhanh
chóng và dễ dàng, kéo dài
tuổi thọ của sản phẩm

x 20 bình x 120 bình x 80 bình 

2,000 cc

500 cc

330 cc

MÁY ISODA TẠO BỌT GA CO2 SIÊU NHỎ
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HSPP5M, 1M HSGAC HSRESIN

Ba lớp thiết kế mật độ khác nhau,
để có hiệu quả chơi hiệu ứng lọc nước.

HSCTO

Lõi lọc độc quyền của HAOHSING

Công nghệ than hoạt tính Công nghệ lõi lọc PP5M/PP1M

LÕI LỌC 10” ĐẦU BỊT HAOHSING CHÍNH HÃNG
ĐÀI LOAN HAOHSINGNhập khẩu từ

Lớp bên trong: 5 Micron   
Chặn các hạt 5M trở lên

Lớp giữa: 7-8 Micron
Lưu trữ bụi bẩn

Lớp bên ngoài: 10 Micron   
Chặn các hạt lớn

Quả 
dừa

01

02

03

04

Vỏ 
quả 
dừa

Quá 
trình 

cacbon 
hóa

Quá 
trình 
hoạt 
tính
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LOIL-HS1 LOIL-HS2 LOIL-HS3 LOIL-HSRESIN LOIL-HSCTO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model LOIL-HS1 LOIL-HS2 LOIL-HS3 LOIL-HSRESIN LOIL-HSCTO

Tên lõi lọc
Lõi lọc

HAOHSING 1
PP5M

Lõi lọc
HAOHSING 2
than hoạt tính

Lõi lọc
HAOHSING 3 

PP1M

Lõi lọc
HAOHSING RESIN

khử vôi

Lõi lọc
HAOHSING

than hoạt tính 
CTO

Nguyên liệu PP Than hoạt tính 
800 PP Hạt nhựa trao 

đổi ion
Than hoạt tính 

800

Chức năng

Loại bỏ các cặn 
bẩn lơ lửng có 
kích thước lớn 
hơn 5 micron 
trong nước (bùn 
đất, sạn cát...)

Loại bỏ Clo, 
clorine, chất hữu 
cơ dư thừa và 
các chất khí gây 
mùi trong nước.

Loại bỏ các cặn 
bẩn lơ lửng có 
kích thước lớn 
hơn 1 micron 
trong nước (bùn 
đất, sạn cát...)

Xử lý nguồn 
nước cứng có 
chứa nhiều ion 
Mg2+ và Ca2+ 
(Nước nhiễm 
đá vôi)

Loại bỏ các 
chất hữu cơ 
độc hại như: 
Màu, mùi, vị, 
mỡ không tan 
trong nước

Tuổi thọ sử dụng 3 - 6 tháng 
(khoảng 10,000L)

6 - 9 tháng 
(khoảng 10,000L)

6 - 9 tháng 
(khoảng 10,000L)

6 - 9 tháng 
(khoảng 10,000L)

6 - 9 tháng 
(khoảng 10,000L)

Lưu lượng tối đa 100 L/H 100 L/H 100 L/H 100 L/H 100 L/H

Áp suất sử dụng 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar 5 bar

Ghi chú:
Tuổi thọ lõi lọc: Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng.

Các Lõi lọc HAOHSING
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Lõi lọc số 5 GAC

Alkaline khử chua

3 trong 1 tạo khoáng

Lõi lọc số 6 Đá khoáng          

Hồng ngoại
màu đỏ tươi       

4 trong 1 tạo khoáng          

Lõi lọc số 7 4 trong 1           

Hồng ngoại
ống trong suốt        

5 trong 1 tạo khoáng         

Lõi lọc số 8 Than tre

Than hoạt tính ép CTO

Ghi chú:
- Sau khi lắp đặt cần xả 10 phút trước khi sử dụng. Lắp sau màng RO

Lõi lọc Post T33 nhỏ

Lõi lọc Post T33 nhỏ

CÁC LINH PHỤ KIỆN MÁY LỌC NƯỚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lõi lọc số 5 GAC
than hoạt tính 1050

Than hoạt tính gáo dừa được sử dụng để loại bỏ chất hữu cơ, màu, mùi. Làm cho 
nước có vị ngon hơn, ngọt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.

Lõi lọc số 6 Đá khoáng
Khoáng đá tự nhiên

Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người. Nâng 
cao pH, giúp trung hòa axit dư làm cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn.

Lõi lọc số 7  4in1
Đá khoáng, Gốm, 
Đá Hồng ngoại

Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người. Nâng cao 
pH, giúp trung hòa axit dư làm cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn.
Tia hồng ngoại xa giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu.

Lõi lọc số 8 Than tre
than hoạt tính 1050

Than hoạt tính gáo dừa được sử dụng để loại bỏ chất hữu cơ, màu, mùi. Làm cho 
nước có vị ngon hơn, ngọt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.

Tuổi thọ sử dụng 12 tháng (khoảng 10,000L) (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)

Lưu lượng tối đa 100 L/H

Áp suất sử dụng 5 bar

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Alkaline khử chua Nâng cao pH, hỗ trợ cơ thể trung hòa axit dư, tăng cường sức khỏe

Hồng ngoại màu đỏ tươi Tia hồng ngoại xa giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu.

Hồng ngoại ống trong suốt Tia hồng ngoại xa giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu.

Than hoạt tính ép CTO Làm cho nước có vị ngon hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.

3 trong 1 tạo khoáng Đá khoáng nâu/ Đá khoáng Olivine/ Đá trắng/ Đá khoáng hồng/ Hồng ngoại
Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người. Nâng 
cao pH, giúp trung hòa axit dư làm cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn.

4 trong 1 tạo khoáng

5 trong 1 tạo khoáng

Tuổi thọ sử dụng 12 tháng (khoảng 10,000L) (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)

Lưu lượng tối đa 100 L/H

Áp suất sử dụng 5 bar
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K5633-PP5M K5633-GAC K5633-PP1M K5633-CTO K5633-RESIN

20-PP 20BB-PP 20-GAC 20BB-GAC 20-CTO 20BB-CTO

CÁC LINH PHỤ KIỆN MÁY LỌC NƯỚC

K5633-PP5M Lõi lọc K5633 PP5M
màu trong, NPT 1/4”

K5633-GAC Lõi lọc K5633 GAC Than hoạt tính
màu trắng, NPT 1/4”

K5633-PP1M Lõi lọc K5633 PP1M
màu trắng, NPT 1/4”

K5633-CTO Lõi lọc K5633 CTO Than hoạt tính ép
màu trắng, NPT 1/4”

K5633-RESIN Lõi lọc K5633 RESIN khử vôi
màu trắng, NPT 1/4”

RO01W Cốc lọc màng Ro, màu trắng,
NPT 1/8”, 50-150G

RO02W Cốc lọc màng Ro, màu trắng, CCK
NPT 1/8”, 50-150G

RO03W Cốc lọc màng Ro, màu trắng,
NPT 1/4”, 300-500G

C101-HS14W Cốc lọc 10” màu trong
Nắp HAOHSING màu trắng 1/4”

W101-HS-14W Cốc lọc 10” màu trắng
Nắp HAOHSING màu trắng 1/4”

20-PP 2.5” x 20” PP 1M (1,5,10 Micron)

20BB-PP 4.5” x 20” PP 1M (1,5,10 Micron)

20-GAC 2.5” x 20” GAC Than hoạt tính

20BB-GAC 4.5”Bigblue x 20” GAC Than hoạt tính

20-CTO 2.5” x 20” CTO Than hoạt tính ép

20BB-CTO 4.5”Bigblue x 20” CTO Than hoạt tính ép

B890N-YT38BK Cốc lọc 20” màu xanh
Nắp màu đen 3/8”

W910-OA38W Cốc lọc 20” màu trắng
Nắp màu trắng 3/8”

B910-OA38BK Cốc lọc 20” màu xanh
Nắp màu đen 3/8”

B908O-YT1BK-PR Cốc lọc Bigblue 20” màu xanh
Nắp màu đen 1” có nút tháo không khí

C908O-YT1BK-PR Cốc lọc Bigblue 20” màu trong
Nắp màu đen 1” có nút tháo không khí

RO01W RO02W RO03W C101-HS14W W101-HS-14W

B890N-YT38BK W910-OA38W B908O-YT1BK-PR C908O-YT1BK-PR
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CÁC LINH PHỤ KIỆN MÁY LỌC NƯỚC

TW40-1812-80          

LGROHS-3012-300          

LGROHS-1812-100      

LGROHS-3012-400     

 Màng lọc Reverse Osmosis 
Gia đình và Thương mại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model TW40-1812-80 LGROHS-1812-100 LGROHS-3012-300 LGROHS-3012-400

Thương hiệu HAOHSING HAOHSING HAOHSING HAOHSING

Vật liệu TFC LG Chem TFC LG Chem TFC LG Chem TFC LG Chem

Công suất lọc 12.6L/H 16-20L/H 50L/H 63L/H

Chức năng Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật,
vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.

Tuổi thọ 18 - 24 tháng (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)

Khe hở 0.0001 micron (to hơn chỉ vài ba phân tử H2O)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model TW30-1812-50 TW30-1812-100 LGTWRO-1812-100

Thương hiệu FILMTEC FILMTEC LG Chem

Vật liệu TFC Dow TFC Dow TFC LG Chem

Công suất lọc 10L/H 16-20L/H 16-20L/H

Chức năng Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các Ion kim loại nặng, vi sinh vật,
vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.

Tuổi thọ 18 - 24 tháng (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)

Khe hở 0.0001 micron (to hơn chỉ vài ba phân tử H2O)

Chai PET ROHS 80G/100G

TW30-1812-50      TW30-1812-100   LGTWRO-1812-100   
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CÁC LINH PHỤ KIỆN MÁY LỌC NƯỚC

 Màng lọc Reverse Osmosis 
Công nghiệp 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Thương hiệu Vật liệu Kích thước Chủng loại Áp lực Công suất 
lọc

Tỷ lệ 
khử 
muối

 LG BW 
4040 UES LG Chem TFC

LG Chem Φ 4” x 40” Áp thấp 100 psi 2,700 gdp
(425L/H) 99.0%

LG BW 
4040 ES LG Chem TFC

LG Chem Φ 4” x 40” Áp thấp 150 psi 2,500 gdp
(395L/H) 99.5%

LG BW 
4040 AFR LG Chem TFC

LG Chem Φ 4” x 40” Áp cao 225 psi 2,300 gdp
(365L/H) 99.6%

4040 XLP HAOHSING TFC
LG Chem Φ 4” x 40” Áp thấp 100 psi 2,700 gdp

(425L/H) 99.0%

4040 ULP HAOHSING TFC
LG Chem Φ 4” x 40” Áp thấp 150 psi 2,400 gdp

(380L/H) 99.2%

4040 FR HAOHSING TFC
LG Chem Φ 4” x 40” Áp cao 225 psi 2,200 gdp

(350L/H) 99.5%

LG Chem

HAOHSING
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CÁC LINH PHỤ KIỆN MÁY LỌC NƯỚC

HS-8369 HS-9200 HS-9300 HS-9400 Van áp cao

Bơm hút 8369
DC24V, 3/8” NPT

Flow 80G

Bơm 9200
DC36V, 3/8” NPT

Flow 200G

Bơm 9300
DC36V, 3/8” NPT

Flow 300G

Bơm 9400
DC36V, 3/8” NPT

Flow 400G

Van áp cao
In-out size: 1/4”

Pressure: 25~45 psi

Adapter 24V Adapter 36V Adapter điện tử 24V Adapter điện tử 36V Van áp thấp

Adapter AC220V 
DC24V, 1.2A

Adapter AC220V 
DC36V, 2.0A

Adapter điện tử
 AC 100-240V 
DC24V, 1.6A

Adapter điện tử
AC 100-240V
DC36V, 3.0A

Van áp thấp
In-Out size: ¼”

Van điện tử Van điện từ Van điện tự động K05C K05B

Van điện tử
HAOHSING

DC 24V, 1/4” NPT

Van điện từ
HAOHSING

DC 36V, 3/8” NPT

Van điện tự động
HAOHSING

AC 220V, 1/4“ NPT
AC 220V, 3/8” NPT

Vòi HAOHSING K05C
Ống cong lớn

Vòi HAOHSING K05B

Bình áp nhựa Bình áp sắt Bình áp sắt K08 Ống PE RO

3.0G (11L), 1/4”NPT
3.2G (12L), 1/4”NPT

Bình áp HAOHSING
4.4G (18L), ¼”NPT

Bình áp HAOHSING
11G (40L), 3/8”NPT

Vòi K08
2 chân

1/4” (300M/Roll)
3/8” (150M/Roll)

(Màu: Trắng và xanh)
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CÁC LINH PHỤ KIỆN MÁY LỌC NƯỚC

Cút đầu vào Van khóa đầu vào Van nước thải Van nước thải
2 chế độ

Van nước thải
4 chế độ

Van nước thải
10 chế độ

1/2”x 1/4” 1/4” NPT (2 x 2)
3/8” NPT (2 x 3)
1/4” NPT (4 x 2)
3/8” NPT (4 x 3)

Ren trong 300,450
Ren ngoài 300,450
Cắm nhanh 300,450

Flow 300 và xả nước
Flow 450 và xả nước
Flow 550 và xả nước

Ren trong, 4 chế độ
Xả nước, 300,

450, 550

Cắm nhanh 100-720
Cắm nhanh 900-2100

Kẹp đơn Kẹp kép Kẹp kép to nhỏ Van bình áp Van xả tay Tay văn cốc

2” Lõi T33 nhỏ
2.5” Cốc RO 1812
3.55” Cốc RO 3012

2”x 2”
2-1/2”x 2-1/2”

2”x 2-1/2” 
3.55”x 2.5”

JACO 1/4”, 3/8”
Cắm nhanh 1/4”, 3/8”

JACO 1/4”, 3/8”
Cắm nhanh 1/4”, 3/8”

Cốc lọc 10”/20”
Cốc lọc 20”BB 

Cốc lọc RO 1812
Cốc lọc RO 3012

Van 1 chiều Central Connector Male Connector Union Connector Female Connector Male Elbow

40-4-2
40-4-4

CC-2W, CC-3W
CC-4W, CC-6W

CC-8W

10-4-2, 10-4-4
10-4-6, 10-4-8
10-6-4, 10-6-6

10-6-8

15-4-4, 15-6-4,
15-6-6, 15-6-8

15-8-8

25-4-2
25-4-4

40-4-2, 40-4-4
40-4-6, 40-6-4
40-6-6, 40-6-8

Female Elbow Union Elbow Male Branch Tee Union Tee Male Run Tee Male Run Tee

45-4-2
45-4-4

50-4-4
50-6-6
50-8-8

60-4-2, 60-4-4
60-6-4, 60-6-6
60-8-6, 60-8-8

70-4-4
70-6-6
70-8-8

75-4-4
75-6-4
75-6-6

76-4-4


